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Câu chuyện 1: Ngày ấy tôi và các bạn mình cùng là sinh viện. Hôm đó nhóm chúng tôi có vài bạn
được tham gia phụ mổ. Còn lại chúng tôi đứng vây quanh. Cuộc mổ đang đến phần quan trọng, 
người bạn đưa dụng cụ cho thầy, nhìn dụng cụ thầy chau mày và vứt luôn vào khay để dụng cụ

bẩn và nói rằng tại sao lại có thể đưa cho tôi một dụng cụ như thế này ?

Câu chuyện 2: Năm 2018, khi Bệnh viện Bình dân mở Hội thảo chuyên về kiểm soát nhiễm
khuẩn trong phẫu thuật, mô hình CSSD. TS.BS phó giám đốc bệnh viện có nói rằng. Trước đây
bệnh viện chúng tôi có những cái «Kéo an toàn». Lúc nghe mình ngạc nhiên, sau đó BS đó cho

biết là kéo đem cắt mà không hề đứt !!!!







Các vụ dịch

• Viêm trung thất
• Viêm nội tâm mạc
• Nhiễm khuẩn huyết
• NKVM

•17 bệnh nhân NK
•5 bệnh nhân tử vong

Dụng cụ phòng mổ không được tiệt khuẩn đúng  

• Đóng gói kích thước quá lớn
• Không thử Bowie-Dick
• Không làm chỉ thị sinh học
• Không kiểm tra độ ẩm thích hợp

Esel D, J Hosp Infect, 2002 



NHỮNG SAI LẦM TRONG KHỬ 
KHUẨN TIỆT KHUẨN DẪN ĐẾN RỦI 

RO NK TRONG PHẪU THUẬT



Chất lượng là gì ???

Chất lượng là mức hoàn thiện, là đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt 

đối, dấu hiệu đặc thù, các dữ kiện, các thông số cơ bản

(Oxford Pocket Dictionary)

Chất lượng là tiềm năng của một sản phẩm hay dịch vụ nhằm thoả mãn 

nhu cầu người sử dụng

(Tiêu chuẩn Pháp NF X 50 - 109)

Chất lượng là khả năng thoả mãn nhu cầu thị trường với chi phí thấp nhất

(Kaoru Ishikawa)

Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho 

thực thể (đối tượng) đó khả năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu 

cầu tiềm ẩn

(ISO 8402)



1. Phẫu thuật viên mong muốn điều gì ở dụng cụ phẫu thuật ??

2. Làm thế nào để đạt được mong muốn của người PT viên?? 

3. Nhiều hoạt động để có một CHẤT LƯỢNG DC HOÀN HẢO



1. Dụng cụ luôn sẵn có cho nhà phẫu thuật khi cần –
Tính sẵn có,

2. Đảm bảo đầy đủ theo danh mục bộ dụng cụ

3. Chất lượng từng DC phải tốt

4. Chức năng dụng cụ còn đảm bảo khi PTV sử dụng





T Brophy,1 PD Srodon,2 C Briggs, et all (2006), Quality of Surgical Instruments, Ann R Coll Surg Engl. 2006 Jul; 88(4): 390–393.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brophy T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16834861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srodon P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16834861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Briggs C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16834861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1964625/


















Khuynh hướng hiện nay trên thế giới
tăng cường phẫu thuật xâm lấn tối thiểu - Minimally Invasive Surgery (MIS)

• MIS là một tiến bộ quan trọng với kết quả tốt hơn của bệnh nhân: phục hồi nhanh 
hơn, giảm nhiễm trùng, giảm chi phí

Cần phải tiệt khuẩn tất cả dụng cụ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Loại vật liệt Phương pháp Dụng cụ Nguy cơ Xử lý theo phân loại
Spaudling

Cứng Khớp xương

Phẫu thuật lồng ngực
Khớp xương

Phẫu thuật lồng ngực

cao Tiệt khuẩn hơi nước

Đàn hồi Soi đại tràng
Nội soi, sinh thiết khí quản

Nội soi
Nội soi khí quản

Trung bình Khử khuẩn mức độ cao

Đàn hồi ít Sinh thiết thận
Sinh thiết bang quang

Cystoscope
Ureterscope

Cao Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Đàn hồi ERCP - MIS
Colonoscopy with biopsy

Duodenoscope
Colonoscope

Cao Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp
hay khử khuẩn mức độ
cao???



Tăng cường báo cáo các trường hợp lây nhiễm

Source: Dr. William Rutala,  US APIC 2016

Sterilization and Disinfection: The Good, the bad and the ugly



2015



• Qua điều tra: kết luận 180 ca NK,  

nguyên nhân do ống nội soi dạ

dày chưa được xử lý tốt.

• Đặt ra vấn đề, xử lý như thế nào

với dụng cụ nội soi nói chung và 

cho dụng cụ không chịu nhiệt.



Cần phải xây dựng 1 chính sách cho các
DC dùng 1 lần rồi bỏ

1. Khi nào được dùng lại
2. Số lần được phép dùng lại (3 lần)
3. Xử lý như thế nào mới được dùng lại (có kiểm tra

chất lượng không)
4. Sự chấp nhận của người sử dụng và bệnh nhân
5. Có theo dõi sau sử dụng DC dùng 1 lần



2. Quy trình xử lý dụng cụ/VTTH/thiết bị y tế dùng một lần









Trách nhiệm

1. Trung tâm tiệt khuẩn hoàn thiện thông tin đã quy định,

2. Khoa/phòng (ví dụ: phòng mổ, nội soi, v.v..) sau khi sử
dụng dụng cụ, hoàn thiện thông tin các mục còn lại, bao
gồm phần phản hồi về chất lượng DC trong quá trình
thực hiện phẫu thuật/thủ thuật.

3. Phiếu các gói DC sẽ được lưu giữ trong quá trình sử dụng
và trả lại TTTK cùng với dụng cụ/VTTH/thiết bị y tế sau khi
sử dụng.

4. TTTK đính kèm phiếu quản lý thông tin mới với thông tin
cập nhật sau khi xử lý dụng cụ.



Phiếu quản lý thông tin

Bộ phận sử dụng phản hồi:

• Tên, PID của người bệnh

• Ngày sử dụng

• Tên phẫu thuật

• Họ và tên bác sĩ phẫu thuật

• Chất lượng dụng cụ trong khi sử dụng





Bảo trì bảo dưỡng dụng cụ



Tại sao cần bảo trì bảo dưỡng

• Sau khi làm vệ sinh, dụng cụ y khoa cần được kiểm tra về chức 
năng và được bảo dưỡng. 

• Đại đa số dụng cụ y khoa vẫn có thể dùng lại một lần nữa, tạo 
nên một tài sản lớn cho một bệnh viện. 

• Bảo dưỡng DC y khoa sẽ kéo dài thời gian sử dụng chúng và 
đó là một phương pháp tiết kiệm chi phí cho cơ sở y tế. 

• Ban giám đốc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chính sách đảm 
bảo việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện.



Quy định bảo trì bảo dưỡng

• Có lịch bảo trì bảo dưỡng

• Nhân viên phải được huấn luyện

• Nếu sửa chữa nhỏ: thực hiện tại bệnh viện

• Nếu sửa chữa lớn: đưa đến nhà sản xuất

• Không thể sửa chữa: lập biên bản huỷ bỏ

• Cơ sở phải có chính sách và kinh phí thực hiện







Hệ thống
bảo trì

bảo dưỡng



LÀM THẾ NÀO CHỨNG MINH DỤNG CỤ SỬ 

DỤNG AN TOÀN CHO NGƯỜI BỆNH - NHÂN 

VIÊN Y TẾ - CỘNG ĐỒNG



TẠI SAO PHẢI GIÁM SÁT

• Để đạt chất lượng dụng cụ trong quá trình tiệt khuẩn

• Quá trình tiệt khuẩn gồm nhiều khâu quan trọng

• Nếu một khâu trong quá trình tiệt khuẩn không đạt các dụng

cụ không còn an toàn cho NB và NVYT

• Giám sát cất lượng là cần thiết.



Giám sát an toàn

TEST THỬ CHỨNG MINH 
CHẤT LƯỢNG QUÁ 
TRÌNH TIỆT KHUẨN

CHẤT LƯỢNG 

XỬ LÝ, ĐÓNG GÓI DC



Quy định thực hiện giám sát

1. Hàng ngày

2. Hàng tuần

3. Đột xuất

4. Khi có vấn đề

5. Có phân công người giám sát

6. Chuẩn bị đủ công cụ giám sát



Giám sát chất lượng dụng cụ

• Tiệt khuẩn quá trình gồm rất nhiều quy trình thực hiện,

• Mỗi một quy trình đều cần có sự giám sát:

– Gíam sát quy trình làm sạch – khử khuẩn dụng cụ

– Gíam sát quy trình đóng gói

– Gíam sát quy trình tiệt khuẩn:

• Kiểm tra chất lượng lò hấp

• Kiểm tra chất lượng các gói DC

– Gíam sát quy trình bảo quản dụng cụ, 



• Cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng với các phần mềm và công cụ quản

lý góp phần tinh giảm bộ máy, cung cấp dụng cụ chất lượng, an toàn cho

người bệnh và NVYT. Chống thất thoát dụng cụ.

• Phần mềm quản lý dụng cụ là hết sức cần thiết, các dụng cụ cần được mã hoá

và sử dụng phần mềm quét mã vạch giúp cho việc quản lý dụng cụ trở nên dễ

dàng, hiệu quả và tiết kiệm.

Về quản lý đơn vị, máy móc, thiết bị







GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỤNG CỤ

Nhận dụng cụ bẩn

Kiểm tra, loại DC không đạt chất lượng
- Chuẩn bị đủ phương tiện làm sạch

Làm sạch dụng cụ:
- Bằng tay
- Bằng máy

- Xấy khô dụng cụ
- Kiểm tra chức năng dụng cụ
- Chuyển đóng gói



Đóng gói dụng cụ



GIÁM SÁT QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI

Chuẩn bị đủ phương tiện đóng gói:
- Giấy gói, bao gói, bang keo
- Test thử
- Dấu đóng hạn sử dụng,….

Đóng gói:
- Kiểm tra dụng cụ trước đóng gói
- Bảo trì DC trước đóng gói
- Sắp DC vào bao bì thích hợp
- Cho test thử
- Ghi hạn sử dụng



Phương tiện đảm bảo an toàn cho DC 

từ tiệt khuẩn đến lưu trữ và sử dụng

Hộp đựng dụng cụ và tấm cố định dụng cụ

• Dụng cụ nội soi

• Miếng cố định dụng cụ không di lệch, rớt hỏng

Thùng đựng dụng cụ chuyên dụng

• Có phin lọc

• Khóa an toàn

Bao bì đóng gói

• TYVEK túi

• TYVEK cuộn



Giám sát chất lượng tiệt khuẩn

• Kiểm soát vật lý

• Kiểm soát hóa học

• Kiểm soát sinh học

• Bảo trì máy móc



GIÁM SÁT QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN 

 Chỉ thị hóa học (băng keo nhiệt) được dán bên ngoài mỗi 
gói qua một chu kỳ tiệt khuẩn:

• Chỉ số này không chứng minh rằng nó đã đạt được tới sự tiệt khuẩn 

• Thẩm tra việc một bộ dụng cụ đã trải qua quá trình tiệt khuẩn (bên 
ngoài các bộ  dụng cụ đã qua nhiệt độ cần đạt để tiệt khuẩn).

 Giám sát về cơ học, hóa học và sinh học để bảo đảm tính 
hiệu quả của quá trình tiệt khuẩn. 

• Thời gian, nhiệt độ, áp suất và 

• Chỉ thị hóa học (bên ngoài) của từng chu kỳ hấp trọng lực. 



VẤN ĐỀ

• Hội thảo “Cập nhật công nghệ mới: Giải pháp
phòng mổ hiện đại, trung tâm tiệt trùng - nhu
cầu các bệnh viện tại Việt Nam” ngày 23- 10 tại
Hà Nội. 

• Thứ trưởng BYT Nguyễn Viết Tiến: 

“Phòng mổ và Trung tâm tiệt khuẩn hiện đại có
vai trò và tầm quan trọng trong công tác khám
chữa bệnh phục vụ NB. Đây là hai khu vực then 
chốt trong cơ cấu hoạt động của bệnh viện”.



Mô hình trung tâm tiệt khuẩn hiện đại









1. Tùy thuộc mỗi bệnh viện

2. Nhận thức NVYT, Nhân viên KSNK, Nhà quản lý,…

3. Phát triển văn hóa KSNK – An toàn cho người bệnh

ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ THEO DÕİ CỦA CÁC QUÝ VỊ ĐỒNG NGHİỆP
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